
TRƯỜNG ĐẠI HỌC LUẬT HÀ NỘI

STT MÃ SV HỌ VÀ TÊN LỚP SỐ TK  SỐ TIỀN 
1 380439 Nguyễn Thuận Dương 3804 1,750,000          
2 380563 Nguyễn Thị Thu Hằng 3805 2,000,000          
3 380637 Dương Thị Xuân 3806 1,750,000          
4 380639 Vũ Thị Hải Linh 3806 1,750,000          
5 380648 Lê Thị Thu Thủy 3806 1,750,000          
6 380749 Chu Thị Ngọc Linh 3807 2,000,000          
7 380759 Nguyễn Đức Minh 3807 1,750,000          
8 380960 Trần Chí Thiện 3809 1,750,000          
9 381139 Quách Thị Thu Hiền 3811 1,750,000          

10 381152 Nguyễn Thị Hải Yến 3811 1,750,000          
11 381161 Nguyễn Thị Chúc 3811 1,750,000          
12 381218 Phạm Hồng Hạnh 3812 1,750,000          
13 381239 Trần Thị Hạnh 3812 1,750,000          
14 381247 Phạm Thị Huyền 3812 1,750,000          
15 381250 Nguyễn Khánh Ly 3812 1,750,000          
16 381263 Nguyễn Ngọc Oanh 3812 2,000,000          
17 381271 Đặng Thị Ngọc Anh 3812 1,750,000          
18 381509 Nguyễn Hà My 3815 1,750,000          
19 381514 Hà Lệ Thu 3815 1,750,000          
20 381520 Nghiêm Thị Thu Lệ 3815 1,750,000          
21 381554 Hà Đức Anh 3815 1,750,000          
22 381629 Nguyễn Ngọc Anh 3816 1,750,000          
23 381651 Phan Thị Hồng Liên 3816 2,000,000          
24 381726 Trần Thị Nguyệt 3817 2,000,000          
25 381752 Đoàn Lan Hương 3817 1,750,000          
26 381805 Nông Thị Thùy 3818 1,750,000          
27 381809 Thái Thị Phương 3818 2,000,000          
28 381836 Nguyễn Thị Minh Châu 3818 1,750,000          
29 381914 Đỗ Thị Thủy 3819 2,000,000          
30 382002 Vũ Thị Phương Anh 3820 1,750,000          
31 382012 Nguyễn Thị Thanh Hường 3820 2,000,000          
32 382020 Phan Thị Phương Anh 3820 1,750,000          
33 382041 Dương Mai Anh 3820 2,000,000          
34 382042 Hoàng Việt Hà 3820 1,750,000          
35 382050 Nguyễn Thị Phương Hoa 3820 1,750,000          
36 382151 Nguyễn Minh Tú 3821 2,000,000          
37 382213 Phan Thị Thuỳ Dung 3822 1,750,000          
38 382318 Bùi Thị Bích 3823 1,750,000          

DANH SÁCH SINH VIÊN KHÓA 38, 39, 40 ĐƯỢC HỌC BỔNG 
HỌC KỲ 1 NĂM HỌC 2016 - 2017 CHƯA CÓ SỐ TÀI KHOẢN

(Theo QĐ số 3640 /QĐ-ĐHLHN ngày 13 tháng 12 năm 2016)

Tài khoản tại Ngân hàng TMCP Công thương Việt Nam:



39 382328 Lê Thị Hằng 3823 1,750,000          
40 382363 Nguyễn Đan Phượng 3823 1,750,000          
41 382427 Đặng Đức Ngọc 3824 1,750,000          
42 382464 Nguyễn Kim Anh 3824 1,750,000          
43 382540 Lê Hà Phương 3825 2,000,000          
44 382623 Bùi Hoàng Linh Chi 3826 1,750,000          
45 382649 Đoàn Vũ Hoài Nam 3826 1,750,000          

81,500,000        

STT MÃ SV HỌ VÀ TÊN LỚP SỐ TK  SỐ TIỀN 
1 390381 Bế Thị Mỹ Anh 3903 840,000             
2 390580 Lý Thị Quyên 3905 840,000             
3 393161 Nguyễn Thị Thục Quyên 3931 1,750,000          
4 400437 Nguyễn Thị Mỹ Giang 4004 1,750,000          
5 400474 Hoàng Đình Dũng 4004 1,750,000          
6 400510 Nguyễn Thị Minh Nguyệt 4005 1,750,000          
7 400567 Nguyễn Thị Như Quỳnh 4005 1,750,000          
8 400724 Bùi Mai Anh 4007 1,750,000          
9 400973 Nghiêm Thị Tam 4009 1,750,000          

10 401473 Nguyễn Đức Tài Minh 4014 1,750,000          
11 401660 Nguyễn Thị Định 4016 1,750,000          
12 401731 Giang Bảo Ngọc 4017 1,750,000          
13 403256 Tạ Thị Hồng Hải 4032 2,000,000          
14 403342 Trịnh Thu Phương 4033 1,750,000          
15 403651 Đỗ Minh Ngọc 4036 1,750,000          
16 403735 Lại Thu Thủy 4037 1,750,000          
17 403736 Vũ Thị Nguyệt Hà 4037 1,750,000          
18 403807 Nguyễn Hồng Phượng 4038 1,750,000          

29,930,000        TỔNG CỘNG

        Đề nghị sinh viên cung cấp Biên lai giao dịch hoặc giấy xác nhận số tài khoản cá nhân mở tại 

Hà Nội, ngày 15 tháng 12 năm 2016
PHÒNG TÀI CHÍNH KẾ TOÁN

TỔNG CỘNG

Tài khoản tại Ngân hàng TMCP Bưu điện Liên Việt:


